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STT Tên đơn vị Nội dung phản ánh, kiến nghị  Nội dung trả lời kiến nghị 

I. CÔNG TÁC THỂ CHẾ 

1 Sóc Trăng, Thanh 

Hóa 

 

 

 

 

Lâm Đồng, Nam 

Định, Phú Thọ, 

Quảng Nam, Quảng 

Trị 

Kiến nghị BTP trình Chính phủ trình Quốc 

hội các phương án sửa đổi, bổ sung quy định 

về cấp Phiếu LLTP, cụ thể là chỉ cấp 01 loại 

Phiếu LLTP theo yêu cầu của công dân, 

không tính đến mục đích của yêu cầu. 

 

- Đề nghị bỏ Phiếu LLTP số 2, chỉ quy định 

một loại Phiếu LLTP số 1, bởi vì hiện nay 

quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 đang bị 

lạm dụng, tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp 

Phiếu LLTP số 2 ngày càng gia tăng. Do 

vậy, để tránh tình trạng này, bảo đảm quyền, 

lợi ích hợp pháp và bí mật đời tư của cá nhân 

cần bỏ quy định về cấp Phiếu LLTP số 2 

Theo quy định của Luật LLTP, Phiếu LLTP số 2 được cấp cho cơ 

quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người 

đó biết được nội dung về LLTP của mình, không quy định cấp 

Phiếu LLTP số 2 cho các đối tượng khác. Quy định này bảo đảm 

nguyên tắc bảo vệ bí mật đời tư cũng như quyền tiếp cận thông 

tin của cá nhân. Thời gian qua, do chưa hiểu đúng quy định của 

Luật LLTP nên một số tổ chức, doanh nghiệp đã yêu cầu cá nhân 

phải nộp Phiếu số 2 để làm các thủ tục như xin việc làm hoặc 

tuyển dụng lao động…, hoặc yêu cầu Phiếu LLTP số 2 với mục 

đích khác, điều này là không đúng với quy định của Luật LLTP. 

Để hạn chế tình trạng nêu trên, Sở Tư pháp cần tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ quan, 

tổ chức về ý nghĩa, giá trị của Phiếu LLTP, không yêu cầu người 

dân nộp/xuất trình Phiếu LLTP số 2 không đúng quy định. 

Bộ Tư pháp đánh giá cao kiến nghị của địa phương. Thời gian 

tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp Bộ, ngành có liên quan tiếp tục 

nghiên cứu và có đề xuất sửa đổi phù hợp. 

2 Sóc Trăng, Tiền 

Giang, Điện Biên 

Kiến nghị BTP trình Chính phủ trình Quốc 

hội sửa đổi quy định về thời hạn cấp Phiếu 

LLTP và thời hạn tra cứu, xác minh hoặc 

trình Chính phủ sửa đổi quy định về trình tự 

tra cứu, xác minh cấp Phiếu LLTP tại NĐ số 

111/201/NĐ-CP 

1. Hiện nay Bộ Tư pháp đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên 

Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật LLTP, trong đó có sửa đổi quy định về tra cứu thông tin 

LLTP về án tích tại cơ quan Công an, Tòa án. 



2. Trong xu thế đẩy mạng ứng dụng CNTT vào hoạt động của 

Nhà nước nói chung và hoạt động LLTP nói riêng, đòi hỏi phải 

tiếp tục rút ngắn thời hạn cấp Phiếu LLTP. Vì vậy, các Sở Tư 

pháp phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, bảo đảm đủ dữ 

liệu LLTP để cấp Phiếu LLTP kịp thời.  

 Bộ Tư pháp xin tiếp thu kiến nghị của Sở Tư pháp và sẽ nghiên 

cứu, sửa đổi quy trình tra cứu, xác minh, thời hạn riêng đối với 

các trường hợp có thông tin LLTP về án tích trước ngày 

01/7/2010. 

3 - Thanh Hóa 

 

- Bạc Liêu, Cần Thơ, 

Yên Bái, Nghệ An 

 

- Lai Châu 

- Quy định về chế tài đối với các trường hợp 

lạm dụng yêu cầu cấp Phiếu LLTP 

- Cần nghiên cứu, bổ sung chế tài đủ mạnh 

để xử lý các cơ quan, đơn vị lạm dụng việc 

yêu cầu người dân xuất trình Phiếu LLTP 

không đúng quy định, nhất là Phiếu số 2. 

- Đề nghị BTP tham mưu ban hành hoặc 

hướng dẫn STP nhằm ngăn chặn tình trạng 

doanh nghiệp lạm dụng yêu cầu cá nhân, tổ 

chức cung cấp Phiếu LLTP để làm cơ sở 

tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; cơ 

chế xử lý khi phát hiện tình trạng trên 

1. Ngày 09/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 

23/CT-TTg đẩy mạnh cải cách TTHC cấp Phiếu LLTP tạo thuận 

lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính 

phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 

11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, 

TTHC liên quan đến Phiếu LLTP. Hiện nay, các Bộ, ngành, địa 

phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp được Thủ 

tướng Chính phủ giao để hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng 

quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP của cá nhân. 

2. Ghi nhận kiến nghị về xử lý việc lạm dụng yêu cầu cấp Phiếu 

LLTP, Bộ Tư pháp sẽ giải quyết trong quá trình sửa Luật LLTP 

2009. 

4 Thanh Hóa 

 

Quy định chế tài đối với những trường hợp 

không cung cấp thông tin LLTP đầy đủ, kịp 

thời để xây dựng CSDL. 

 Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định về cơ 

chế phối hợp, trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn trao đổi, cung 

cấp, tra cứu và xác minh thông tin LLTP giữa cơ quan quản lý 

CSDL LLTP và các cơ quan có liên quan như Tòa án, Viện kiểm 

sát, cơ quan Công an, thi hành án dân sự, cơ quan có liên quan 

thuộc Bộ Quốc phòng... để xây dựng CSDL LLTP. Tuy nhiên, 

trong thực tiễn triển khai các quy định nêu trên vẫn còn có khó 

khăn, vướng mắc. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 



phối hợp xây dựng CSDL LLTP, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp 

sẽ tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để chỉ đạo các 

cơ quan liên quan thuộc Bộ, ngành mình triển khai nghiêm túc, 

hiệu quả các quy định của pháp luật về LLTP, đặc biệt là hoạt 

động cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu 

LLTP thông qua hình thức như họp liên ngành, kiểm tra liên 

ngành về LLTP… Về phía địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh/thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với cơ 

quan Công an và đề nghị cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát tại địa 

phương thực hiện tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về 

LLTP, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho Sở Tư 

pháp để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu LLTP. 

Đồng thời tạo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để Sở Tư 

pháp tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, chủ động 

khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu LLTP để cấp Phiếu LLTP. 

 

5 Hà Nội, Nghệ An Đề xuất sửa đổi Luật LLTP theo hướng: Quy 

định thời hạn trả Phiếu LLTP là ngày làm 

việc 

Bộ Tư pháp xin ghi nhận kiến nghị nêu trên và sẽ tiếp tục nghiên 

cứu đề xuất sửa đổi Luật LLTP trong thời gian tới.  

6 Bình Thuận, Bình 

Định, Bắc Giang, Bến 

Tre, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi 

Nghiên cứu sửa đổi Luật LLTP phù hợp với 

tình hình hiện nay, thống nhất quy định về 

“ngày” và “ngày làm việc” trong thủ tục cấp 

Phiếu LLTP 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật LLTP năm 2009, thời 

hạn cấp Phiếu LLTP tính theo “ngày”, không quy định theo 

“ngày làm việc”. Theo đó, thời hạn cấp Phiếu LLTP không quá 

10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người 

được cấp Phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều 

nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, 

trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án 

tích thì thời hạn không quá 15 ngày. 



Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định, TTHC liên quan đến Phiếu LLTP, ngày 14/8/2024, Bộ 

Tư pháp đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của LLTP, trong đó quy định thống nhất thời gian tra cứu, 

xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP tại các cơ quan có liên 

quan là “ngày” để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật 

LLTP. 

7 Thừa Thiên Huế, Bắc 

Giang, Vĩnh Long, 

Lạng Sơn, Quảng 

Ninh, Hà Nội, Nghệ 

An, Hà Nội, Phú Thọ, 

Quảng Nam, Quảng 

Ngãi. 

 

- Thái Bình, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Bắc Ninh, 

Đắk Nông, Đồng 

Tháp, Lào Cai, 

Quảng Ngãi 

 

 

- Tuyên Quang 

 

 

 

- Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa 

đổi Luật LLTP, trong đó quy định riêng thủ 

tục cấp Phiếu LLTP đối với trường hợp 

đương nhiên xóa án tích. 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi, bổ sung Luật LLTP để phù hợp 

với BLHS, Bộ luật TTHS, Luật Thi hành án 

(trong đó cần quy định riêng thủ tục cấp 

Phiếu LLTP đối với trường hợp đương nhiên 

xóa án tích; việc cấp Phiếu LLTP số 02 chỉ 

dành cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục 

vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử…). 

- Sửa đổi, bổ sung luật LLTP theo hướng 

quy định rõ  thời hạn cấp Phiếu đối với từng 

trường hợp, trong đó tăng thời hạn cấp Phiếu 

1. Luật LLTP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và thời hạn cấp Phiếu 

LLTP nói chung và trong trường hợp phải xác minh điều kiện 

đương nhiên được xóa án tích nói riêng. Việc quy định thêm về 

thủ tục cấp Phiếu LLTP cho những trường hợp đương nhiên được 

xóa án tích sẽ làm phát sinh thêm TTHC, chưa bảo đảm quyền và 

lợi ích cho người dân.  

Bên cạnh đó, qua theo dõi, tổng hợp tình hình địa phương thời 

gian qua thì những khó khăn, vướng mắc chủ yếu phát sinh từ 

công tác phối hợp của các cơ quan cung cấp thông tin, nhiều cơ 

quan nhận được đề nghị của Trung tâm LLTP quốc gia hoặc của 

Sở Tư pháp yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu 

LLTP chậm trả lời hoặc không trả lời dẫn đến khó khăn trong 

việc xác định tình trạng án tích của cá nhân yêu cầu cấp Phiếu 

LLTP.  

Để giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp 

tra cứu, xác minh nêu trên, Bộ Tư pháp sẽ tăng cường công tác 

phối hợp liên ngành với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để chỉ đạo các cơ 



 

- Lâm Đồng, Quảng 

Trị 

 

 

 

 

 

- Nam Định 

- Long An, Lào Cai 

đối với trường hợp xóa án tích. 

 

- Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các 

quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn 

bản hướng dẫn theo hướng Quy định thời 

gian tiến hành xác minh điều kiện đương 

nhiên xóa án tích không tính vào thời hạn 

cấp Phiếu LLTP, tránh trường hợp quá hạn 

dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện và phát sinh. 

- Đề nghị có quy định riêng về thời hạn cấp 

Phiếu LLTP đối với những trường hợp có án 

tích. 

- Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục và 

thời hạn cấp phiếu LLTP cho người có yêu 

cầu với mục đích xóa án tích hoặc có những 

văn bản hướng dẫn rõ ràng để cung cấp 

thông tin LLTP phục vụ việc cấp Phiếu 

LLTP cho công dân kịp thời 

quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về 

LLTP. Đồng thời, nâng cấp Phần mềm Quản lý LLTP, nghiên 

cứu, triển khai việc trao đổi, cung cấp thông tin điện tử giữa Cơ 

sở dữ liệu LLTP với cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên 

quan. 

2. Từ tổng kết thực tiễn cho thấy, quy định riêng thủ tục cấp 

Phiếu LLTP đối với trường hợp đương nhiên xóa án tích là cần 

thiết. Bộ Tư pháp ghi nhận, nghiên cứu và đưa vào thảo luận 

trong quá trình sửa đổi Luật LLTP 2009. 

 

8 Hà Nội Nghiên cứu, xây dựng CSDL thống nhất Bộ Tư pháp xin ghi nhận kiến nghị nêu trên và sẽ tiếp tục nghiên 

cứu đề xuất sửa đổi Luật LLTP trong thời gian tới. 

9 Hồ Chí Minh, Bình 

Phước 

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật LLTP và 

Quy chế 02 theo hướng BTP, UBND cấp 

tỉnh chỉ quản lý chung về LLTP 

Bộ Tư pháp xin ghi nhận kiến nghị nêu trên và sẽ tiếp tục nghiên 

cứu đề xuất sửa đổi Luật LLTP trong thời gian tới. 

10 Bà Rịa - Vũng Tàu Sửa đổi, bổ sung quy định của Luật LLTP 

(độ tuổi của cá nhân được cấp Phiếu LLTP là 

từ đủ 14 tuổi trở lên để phù hợp với quy định 

về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của Bộ luật Hình sự) 

Bộ Tư pháp xin ghi nhận kiến nghị nêu trên và sẽ tiếp tục nghiên 

cứu đề xuất sửa đổi Luật LLTP trong thời gian tới. 



11 Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Hà Tĩnh 

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về 

thời hạn bảo quản và tiêu hủy hồ sơ cấp 

Phiếu LLTP cho phù hợp, hiện nay đang quy 

định 20 năm là quá dài, các địa phương 

không có kho lưu trữ với số lượng cấp Phiếu 

LLTP hàng năm quá nhiều và hồ sơ đó 

không tái sử dụng được. 

Ghi nhận kiến nghị, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ 

sung theo tinh thần Luật Lưu trữ năm 2024 

12 Tiền Giang Quy định trách nhiệm của cá nhân khi không 

khai báo hoặc cung cấp thông tin không 

chính xác khi yêu cầu cấp Phiếu LLTP 

Điều 47 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính 

phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án 

dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã đã quy định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi hành vi gian dối 

trong lập tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP. 

13 Bắc Ninh Đề nghị BTP đề xuất các ngành Tòa án, Viện 

kiểm sát, Công an và chỉ đạo cơ quan Thi 

hành án dân sự bổ sung thông tin CCCD là 

một trong những nội dung bắt buộc trong các 

bản thông tin LLTP cung cấp cho ngành Tư 

pháp 

Bộ Tư pháp xin ghi nhận kiến nghị nêu trên. Hiện nay thực hiện 

các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, Bộ Tư pháp đang phối hợp 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Thi hành án dân sự để 

nghiên cứu kết nối, chia sẻ thông tin LLTP giữa các Cơ sở dữ 

liệu LLTP; đồng thời sử dụng bổ sung số định danh cá nhân trong 

các biểu mẫu thông tin LLTP để cung cấp cho cơ quan quản lý 

Cơ sở dữ liệu LLTP. 

14 Cà Mau, Hòa Bình Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa 

đổi các quy định, thủ tục hành chính liên 

quan đến Phiếu LLTP thuộc ngành, lĩnh vực 

quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu LLTP 

không hợp lý trong thực hiện TTHC. 

 Ngày 11/6/2024, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết 

định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định, TTHC liên quan đến Phiếu LLTP, trong đó Thủ 

tướng Chính phủ đã phê duyệt cắt giảm Phiếu LLTP đối với hơn 

130 thủ tục hành chính thuộc 14 lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, 

Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan đang khẩn trương tổ 

chức thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg nêu trên. 



15 Hưng Yên Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định 

của Luật LLTP về tổ chức, quản lý Cơ sở dữ 

liệu LLTP nhằm tạo cơ chế thuận lợi cho các 

cơ quan có liên quan trong cung cấp, tiếp 

nhận, cập nhật thông tin LLTP phục vụ việc 

xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ 

sở dữ liệu LLTP.  

Thực hiện Đề án 06, hiện nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ 

Công an và các Bộ ngành có liên quan từng bước kết nối, chia sẻ 

thông tin điện tử giữa CSDL LLTP với CSDLQGVDC và các cơ 

sở dữ liệu có liên quan khác trong cung cấp, tiếp nhận, cập nhật 

thông tin LLTP phục vụ việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai 

thác cơ sở dữ liệu LLTP. 

16 Tuyên Quang Bổ sung quy định có thể thực hiện ủy quyền 

việc đề nghị cấp và nhận Phiếu số 2; nghiên 

cứu, bổ sung quy định việc cấp Phiếu số 2 

đối với việc tuyển dụng lao động của doanh 

nghiệp (có thể quy định việc cấp phiếu đối 

với những vị trí, việc làm quan trọng, thiết 

yếu… và có tính đến loại hình doanh nghiệp 

hoặc hạng doanh nghiệp).  

Theo quy định của Luật LLTP, Phiếu LLTP số 2 được cấp cho cơ 

quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người 

đó biết được nội dung về LLTP của mình, không quy định cấp 

Phiếu LLTP số 2 cho các đối tượng khác. Quy định này bảo đảm 

nguyên tắc bảo vệ bí mật đời tư cũng như quyền tiếp cận thông 

tin của cá nhân. Thời gian qua, do chưa hiểu đúng quy định của 

Luật LLTP nên một số tổ chức, doanh nghiệp đã yêu cầu cá nhân 

phải nộp Phiếu số 2 để làm các thủ tục như xin việc làm hoặc 

tuyển dụng lao động…, điều này là không đúng với quy định của 

Luật LLTP. Để hạn chế tình trạng nêu trên, cần tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ quan, 

tổ chức về ý nghĩa, giá trị của Phiếu LLTP, không yêu cầu người 

dân nộp/xuất trình Phiếu LLTP số 2 không đúng quy định. 

Bộ Tư pháp đánh giá cao nội dung nghiên cứu, kiến nghị của địa 

phương. Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp Bộ, ngành có liên 

quan tiếp tục nghiên cứu và có đề xuất sửa đổi phù hợp. 

17 Tuyên Quang Có văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung quy 

định tại khoản 3 Điều 7 Luật LLTP 

Khoản 3 Điều 7 Luật LLTP đã quy định rất cụ thể về quyền yêu 

cầu cấp Phiếu LLTP 

18 Vĩnh Long Bổ sung quy định về thời hạn của Phiếu 

LLTP 

Hiện nay Luật LLTP không quy định thời hạn sử dụng của Phiếu 

LLTP mà do pháp luật chuyên ngành quy định. Tuy nhiên Bộ Tư 



pháp xin ghi nhận kiến nghị nêu trên và sẽ tiếp tục nghiên cứu đề 

xuất sửa đổi Luật LLTP trong thời gian tới. 

19 Đắk Lắk Đề xuất sửa đổi Luật LLTP và các văn bản 

hướng dẫn thi hành theo hướng đổi dần sang 

cấp Phiếu LLTP trực tuyến thay vì trực tiếp 

và qua dịch vụ bưu chính như hiện nay. 

Hiện nay việc cấp Phiếu LLTP được thực hiện thông qua nhiều 

phương thức khác nhau: trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, trực 

tuyến để mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể lựa chọn phương 

thức cấp Phiếu LLTP phù hợp với yêu cầu, điều kiện của người 

dân ở các vùng, miền. 

20 Hậu Giang Rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, sửa đổi các quy định pháp 

luật có liên quan đến LLTP như: Thời hạn 

lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu LLTP; có quy định 

phù hợp hơn tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân trong trường hợp sử dụng Phiếu 

LLTP số 2 trong các quan hệ dân sự (chỉ ghi 

thông tin cha, mẹ, vợ/chồng; không ghi 

thông tin bản án trong Phiếu số 2) 

1. Về Thời hạn lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu LLTP: đã ghi nhận tại 

điểm 11.  

2. Với kiến nghị quy định phù hợp hơn tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân trong trường hợp sử dụng Phiếu LLTP số 2 trong 

các quan hệ dân sự (chỉ ghi thông tin cha, mẹ, vợ/chồng; không 

ghi thông tin bản án trong Phiếu số 2) không đáp ứng được bản 

chất của Phiếu LLTP được quy định trong Luật LLTP năm 2009 

là Phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cấp có giá trị 

chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không 

bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp 

tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên 

bố phá sản. 

II. CÔNG TÁC CẤP PHIẾU LLTP 

1 Sơn La, Yên Bái Quy định về giá trị Phiếu LLTP điện tử để có 

thể tái sử dụng trong yêu cầu giải quyết các 

TTHC khác. 

Ngày 19/6/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 

06/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ LLTP, trong 

đó khoản 2 Điều 1 Thông tư quy định như sau: Biểu mẫu và mẫu 

sổ LLTP dưới dạng dữ liệu điện tử có giá trị sử dụng như biểu 

mẫu, mẫu sổ LLTP bằng văn bản giấy. Đồng thời, hiện nay Bộ 

Tư pháp đang phối hợp các Bộ, ngành có liên quan rà soát, hoàn 



thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 111/2010/NĐ-CP, trong đó có quy định Phiếu LLTP trên 

môi trường điện tử có giá trị pháp lý, giá trị sử dụng như Phiếu 

LLTP bằng văn bản giấy. 

2 Hà Nội Chỉnh sửa Quy trình cấp Phiếu LLTP trên 

VNeID theo hướng không cấp Phiếu LLTP 

(bản giấy) 

Hiện nay tại Quy trình số 570/TTLLTPQG-QLHC ngày 

20/9/2024 của Trung tâm LLTP quốc gia và Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội, kết quả trả cho công dân là Phiếu 

LLTP điện tử, bên cạnh đó để tạo điều kiện thuận lợi cho  người 

dân có nhu cầu, Sở Tư pháp sẽ trả cả Phiếu LLTP bằng giấy. 

  

 

3 Bình Phước, Hà Tình 

Hà Nam 

Cho phép và hỗ trợ triển khai thí điểm cấp 

Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID 

 

 

Ngày 24/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 

656/TTg-KSTT về việc mở rộng thí điểm cấp Phiếu LLTP trên 

ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/10/2024 đến 

hết ngày 30/6/2025. 

4 Bắc Kạn Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Phiếu 

LLTP trực tuyến, đảm bảo đầy đủ, thống 

nhất, thuận lợi cho quá trình thực hiện cũng 

như nhu cầu tìm hiểu của người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp 

Việc cấp Phiếu LLTP trực tuyến được thực hiện theo quy định 

của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ 

về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Tại dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

111/2010/NĐ-CP, Bộ Tư pháp cũng bổ sung quy định về cấp 

Phiếu LLTP trên môi trường điện tử. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang 

tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và sẽ sớm trình 

Chính phủ trong thời gian tới. 

5 Bến Tre Đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị Bộ thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn Sở Thông tin và 

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 21/2023/TT-BTTTT, Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh được giải thích như sau: Hệ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-21-2023-TT-BTTTT-chuc-nang-He-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cap-bo-601887.aspx?anchor=dieu_3


Truyền thông tỉnh Bến Tre cấu hình việc 

thanh toán trực tuyến cho công dân khi thực 

hiện thủ tục theo đúng quy trình tái cấu trúc: 

hồ sơ hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ yêu 

cầu thanh toán thì công dân mới thực hiện 

việc thanh toán để khắc phục được tình trạng 

khó khăn trong việc liên hệ và hoàn phí như 

hiện nay.  

thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh là hệ thống 

thông tin được hình thành trên cơ sở Cổng Dịch vụ công cấp bộ, 

cấp tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 

để tiếp nhận, giải quyết, theo dõi, đánh giá chất lượng thực hiện 

TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải 

quyết của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp. Do đó, mỗi địa 

phương có trách nhiệm chủ động triển khai, hoàn thiện Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh. Đề nghị STP tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ động 

nghiên cứu, đề ra biện pháp giải quyết.  

6 Cao Bằng Sửa đổi Quy trình số 9118/QLHC-

TTLLTPQG vì đây là quy trình dành cho 02 

tỉnh thí điểm, vì vậy vẫn cần phải ban hành 

chung để áp dụng đồng bộ trên phạm vi toàn 

quốc và bổ sung để phù hợp với thực tiễn 

thực hiện như: thu hồi Phiếu LLTP điện tử 

đối với những trường hợp theo Điều 50 Luật 

LLTP; sửa đổi mẫu Tờ khai tương tác yêu 

cầu cấp Phiếu LLTP, mẫu Phiếu LLTP để 

phù hợp với Thông tư số 05/2024/TT-BTP 

ngày 19/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu 

và mẫu sổ LLTP.  

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 656//TTg-KSTT, 

ngày 20/9/2024 của Trung tâm LLTP quốc gia, Bộ Tư pháp và 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã 

thống nhất ký ban hành Quy trình số 570/TTLLTPQG-PLHC về 

việc thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh 

quốc gia VNeID, trong đó đã bổ sung các kiến nghị của Sở Tư 

pháp. 

7 Hà Tĩnh Đề nghị BTP sớm có hướng dẫn về cách 

thức thực hiện và sử dụng kết quả cấp Phiếu 

LLTP bản điện tử để các địa phương có cơ 

sở triển khai. 

1. Ngày 19/6/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 

số 06/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ LLTP, 

trong đó khoản 2 Điều 1 Thông tư quy định như sau: Biểu mẫu 

và mẫu sổ LLTP dưới dạng dữ liệu điện tử có giá trị sử dụng như 



biểu mẫu, mẫu sổ LLTP bằng văn bản giấy.  

2. Khoản 3, Điều 1 Luật Giao dịch điện tử qui định: “ Trường 

hợp luật khác quy định hoặc không quy định giao dịch được thực 

hiện bằng phương tiện điện tử thì được áp dụng theo quy định 

của Luật này. Trường hợp luật khác quy định không được thực 

hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử thì thực hiện theo quy 

định của luật đó”. Vì vậy, giá trị pháp lý của Phiếu LLTP điện tử 

áp dụng theo Luật này. 

3. Hiện nay Bộ Tư pháp đang phối hợp các Bộ, ngành có liên 

quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, trong đó có quy định 

Phiếu LLTP trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý, giá trị sử 

dụng như Phiếu LLTP bằng văn bản giấy. 

8 Hà Tĩnh Hiện nay, các địa phương đang chuẩn bị các 

điều kiện để cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng 

VNeID. Khi người dân nộp hồ sơ qua ứng 

dụng VNeID thì chỉ cần kê khai thông tin 

trên VNeID, không phải đính kèm bất kỳ 

giấy tờ. Tuy nhiên, người dân chủ yếu đang 

yêu cầu cấp Phiếu LLTP bản giấy và quy 

định về giải quyết TTHC cấp bản giấy phải 

có thành phần hồ sơ để lưu trữ. Do đó, đề 

nghị có hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ đối với 

các hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng 

dụng VNeID.  

Bộ Tư pháp ghi nhận và sớm có văn bản hướng dẫn chi tiết về 

vấn đề này. 

9 Hà Tĩnh Mặc dù theo quy định của Nghị định 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính 

phủ quy định về thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử thì kết quả giải quyết của 

Khoản 11 Điều 3 Nghị định 45/2020/NĐ-CP quy định “Kho quản 

lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân: là không gian điện tử 

riêng của tổ chức, cá nhân tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng 

dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hỗ trợ quản lý, lưu giữ thông tin, 



TTHC phải thực hiện số hóa. Tuy nhiên, 

Phiếu LLTP sẽ hết giá trị sau một thời gian 

ngắn. Do đó, việc số hóa kết quả Phiếu đính 

kèm trên hệ thống để lưu trữ, phục vụ khai 

thác lâu dài là không thật sự cần thiết. Vì 

vậy, kính đề nghị BTP đề xuất Chính phủ 

xem xét quy định chỉ số hóa đối với những 

kết quả giải quyết TTHC có giá trị sử dụng 

lâu dài, không yêu cầu số hóa kết quả đối với 

các loại giấy tờ có giá trị sử dụng trong thời 

gian ngắn như Phiếu LLTP. 

dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch hành chính của tổ chức, cá 

nhân đó”. Do đó việc lưu trữ điện tử là cần thiết để hỗ trợ quản 

lý, lưu giữ thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch hành 

chính của tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. 

10 Đắk Nông Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về lưu 

trữ hồ sơ trực tuyến, do đó việc lưu trữ hồ sơ 

cấp Phiếu đều được un ra bản giấy ⇒ gây tốn 

kém thời gian, tiền bạc và đi ngược với chủ 

trương chuyển đổi số. Đề nghị TTLLTPQG 

hướng dẫn, đề xuất quy định cụ thể về công 

tác lưu trữ hồ sơ trực tuyến. 

Điều 17 Nghị định 45/2020/NĐ-CP đã quy định về lưu trữ hồ sơ, 

kết quả giải quyết TTHC điện tử. Đề nghị STP nghiên cứu kỹ và 

thực hiện theo quy định. 

11 Long An, Lào Cai Bổ sung quy định đối với trường hợp đã thực 

hiện các bước xác minh kết quả thi hành án 

và điều kiện đương nhiên được xóa án tích 

nhưng không có kết quả do lỗi của các cơ 

quan liên quan không còn lưu giữ hồ sơ thì 

cho phép người bị kết án cam đoan và chịu 

trách nhiệm về nội dung cam đoan của mình. 

 

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 111/2010/NĐ-CP đã bổ sung quy định về trường hợp đã 

quá thời hạn tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP theo 

quy định của pháp luật về LLTP nhưng các cơ quan có thẩm 

quyền không có văn bản trả lời hoặc có văn bản trả lời về việc 

không có thông tin về tình trạng án tích của người yêu cầu cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp, Trung tâm LLLTP quốc gia, Sở Tư pháp 

thực hiện cấp Phiếu LLTP và xác nhận là không có án tích nếu 

các kết quả tra cứu, xác minh thông tin cho thấy không có thông 

tin về cá nhân bị kết án bởi bản án có hiệu lực pháp luật 



III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LLTP 

1 Hồ Chí Minh, Long 

An, An Giang, Bình 

Thuận, Cao Bằng, 

Bắc Kạn, Điện Biên 

Kiến nghị các ngành (Công an, Tòa án, VKS, 

Thi hành án…) chia sẻ CSDL của ngành với 

CSDL thông tin về án tích của ngành Tư 

pháp ⇒ giảm áp lực cho ngành Tư pháp 

trong việc xây dựng CSDL theo phương thức 

thủ công 

Thực hiện Đề án số 06 và Chỉ thị số 23/CT-TTg, Trung tâm 

LLTP quốc gia và Cục Công nghệ thông tin đang phối hợp với 

các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an nghiên cứu giải pháp 

kết nối Cơ sở dữ liệu LLTP với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự, Cơ sở dữ liệu do ngành Công 

an, Cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân và Viện 

kiểm sát nhân dân và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên 

quan nhằm khắc phục những khó khăn trong công tác phối hợp 

trao đổi, cung cấp thông tin LLTP giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ 

liệu LLTP với các cơ quan đầu mối cung cấp thông tin. Phương 

án đang đặt ra là chia sẻ dữ liệu dưới dạng điện tử từ dữ liệu gốc 

sau khi đã được số hóa. 

2 An Giang, Bình 

Thuận, Cao Bằng 

Kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát 

nhân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các 

cơ quan liên quan thực hiện việc kết nối, chia 

sẽ các Cơ sở dữ liệu theo quy định tại điểm a 

khoản 3 Chỉ thị số 23/CT-TTg. 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách TTHC cấp 

Phiếu LLTP tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tư 

pháp đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 và Chỉ 

thị số 23, trong đó có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan có liên 

quan thuộc Bộ Công an nghiên cứu giải pháp kết nối Cơ sở dữ 

liệu LLTP với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu thi 

hành án dân sự, Cơ sở dữ liệu do ngành Công an, Cơ sở dữ liệu 

của Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. 

Thực hiện nhiệm vụ này, hiện nay, Trung tâm LLTP quốc gia và 

Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp đang phối hợp với đơn vị 

có liên quan thuộc Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất giải pháp kết 

nối Cơ sở dữ liệu LLTP với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan nhằm khắc phục 

những khó khăn trong công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông 



tin LLTP giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP với các cơ 

quan đầu mối cung cấp thông tin. 

3 Thừa Thiên Huế, 

Điện Biên, Đồng Tháp 

Phối hợp các cơ quan có liên quan để kịp 

thời cung cấp thông tin về LLTP cho STP để 

hoàn thiện CSDL 

 

Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định về cơ 

chế phối hợp, trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn trao đổi, cung 

cấp, tra cứu và xác minh thông tin LLTP giữa cơ quan quản lý cơ 

sở dữ liệu LLTP và các cơ quan có liên quan như Tòa án, Viện 

kiểm sát, cơ quan Công an, thi hành án dân sự, cơ quan có liên 

quan thuộc Bộ Quốc phòng... để xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp 

Phiếu LLTP. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai các quy định 

nêu trên vẫn còn có khó khăn, vướng mắc. 

Để giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp 

tra cứu, xác minh thông tin LLTP, Bộ Tư pháp đã phối hợp với 

các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

111/2010/NĐ-CP, trong đó đề xuất sửa đổi quy định về tra cứu, 

xác minh thông tin LLTP về án tích có trước ngày 01/7/2010 tại 

cơ quan Công an. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 111/2010/NĐ-CP đã được trình Chính phủ xem xét, quyết 

định. 

Về phía địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị UBND tỉnh/ thành phố 

tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với cơ quan Công an và đề nghị cơ 

quan Tòa án, Viện kiểm sát tại địa phương thực hiện tốt hơn nữa 

các quy định của pháp luật về LLTP, bảo đảm cung cấp thông tin 

đầy đủ, kịp thời cho Sở Tư pháp để phục vụ xây dựng cơ sở dữ 

liệu và cấp Phiếu LLTP 

4 Bắc Kạn Tổ chức tập huấn chuyên sâu về công tác xây 

dựng CSDL LLTP, việc sử dụng hệ thống 

quản lý LLTP dùng chung và các phần mềm 

Bộ Tư pháp xin tiếp thu ý kiến đề xuất nêu trên và sẽ chỉ đạo các 

đơn vị có liên quan thuộc Bộ nghiên cứu tổ chức tập huấn nâng 

cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp các khó khăn, vướng 



khác nhằm nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh 

nghiệm thực tiễn, giải đáp vướng mắc, bảo 

đảm việc thực hiện nhiệm vụ được hiệu quả, 

chính xác hơn 

mắc của địa phương trong thời gian tới. 

5 Bến Tre Kiến nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo Tổng cục thi 

hành án dân sự chỉ đạo các cơ quan thi hành 

án dân sự địa phương thực hiện tốt việc cung 

cấp thông tin LLTP cho Sở Tư pháp; phối 

hợp với Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, 

chỉ đạo các Tòa án địa phương hiện tốt việc 

cung cấp thông tin LLTP theo quy định để 

tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Tư pháp giải 

quyết hồ sơ cho công dân theo quy định 

Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định về cơ 

chế phối hợp, trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn trao đổi, cung 

cấp, tra cứu và xác minh thông tin LLTP giữa cơ quan quản lý 

CSDL LLTP và các cơ quan có liên quan như Tòa án, Viện kiểm 

sát, cơ quan Công an, thi hành án dân sự, cơ quan có liên quan 

thuộc Bộ Quốc phòng... để xây dựng CSDL LLTP. Tuy nhiên, 

trong thực tiễn triển khai các quy định nêu trên vẫn còn có khó 

khăn, vướng mắc. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

phối hợp xây dựng CSDL LLTP, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp 

sẽ tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để chỉ đạo các 

cơ quan liên quan thuộc Bộ, ngành mình triển khai nghiêm túc, 

hiệu quả các quy định của pháp luật về LLTP, đặc biệt là hoạt 

động cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu 

LLTP thông qua hình thức như họp liên ngành, kiểm tra liên 

ngành về LLTP… Về phía địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh/thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với cơ 

quan Công an và đề nghị cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát tại địa 

phương thực hiện tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về 

LLTP, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho Sở Tư 

pháp để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu LLTP. 

Đồng thời tạo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để Sở Tư 

pháp tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, chủ động 

khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu LLTP để cấp Phiếu LLTP. 

IV. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 



1 Sóc Trăng, Sơn La, 

Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Thái Nguyên, Bình 

Phước, Bình Định, 

Bắc Kạn, Bắc Ninh, 

Hà Giang, Hà Nam, 

Hòa Bình, Hưng Yên, 

Tuyên Quang, Vĩnh 

Phúc, Yên Bái, Điện 

Biên, Đắk Lắk, Đồng 

Tháp 

 

 

An Giang 

 

 

 

 

 

 

Bến Tre 

 

 

Hồ Chí Minh 

 

 

Kiến nghị BTP nâng cấp Hệ thống thông tin 

LLTP dùng chung, bổ sung chức năng đính 

kèm “file” để cung cấp thông tin. 

 

 

 

 

 

 

Tại mục "Danh sách cấp phiếu LLTP" trên 

Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung, 

đề nghị bổ sung thêm tiêu chí "Đơn vị tra 

cứu, xác minh" để thuận tiện trong việc phân 

loại các hồ sơ đã gửi xác minh Công an tỉnh 

và Trung tâm LLTPQG. 

 

Đề nghị Trung tâm LLTP quốc gia phối hợp 

với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp 

bổ sung loại giấy tờ là “Thẻ căn cước” vào 

phần mềm LLTP dùng chung, đồng thời 

chỉnh sửa nội dung biểu mẫu cấp phiếu 

LLTP số 1 (mẫu số 06/2024/LLTP) và số 2 

(07/2024/LLTP) cho đúng theo quy định của 

thông tư 06/2024/TT-BTP ngày 19/6/2024 

của Bộ Tư pháp. 

Cập nhật đầy đủ các tội danh mới theo quy 

định của BLHS 2015 vào phần mềm quản lý 

LLTP dùng chung 

1. Từ cuối tháng 10/2023, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp đã bổ sung hạ tầng để tăng cường hiệu năng cho Phần mềm 

quản lý LLTP dùng chung. Qua theo dõi, Cục Công nghệ thông 

tin thấy tình trạng quá tải đã ít xảy ra hơn. Hệ thống chạy trên 

nền web nên ngoài yếu tố về hiệu năng hệ thống còn có sự tác bởi 

các yếu tốt khác như: đường truyền, máy tính sử dụng,... 

2. Hiện nay, Trung tâm LLTP quốc gia và Cục Công nghệ thông 

tin đang đã xây dựng Dự án nâng cấp Phần mềm quản lý LLTP 

và đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn. 

 



2 Hồ Chí Minh Hướng dẫn về tiêu chuẩn thực hiện số hóa dữ 

liệu LLTP và các giải pháp kỹ thuật nhằm 

tạo sự đồng bộ, thống nhất về dữ liệu giữa 02 

hệ thống CSDL quốc gia và kho CSDL 

TP.HCM 

Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm LLTP quốc gia và các Sở Tư 

pháp đã thực hiện xử lý, cập nhật thông tin LLTP trên cơ sở Phần 

mềm Quản lý LLTP. Đây là điều kiện cơ bản để thực hiện số hóa 

Cơ sở dữ liệu LLTP. 

Trung tâm LLTP quốc gia đang phối hợp với Cục Công nghệ 

thông tin và một số đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng văn 

bản hướng dẫn về vấn đề số hóa thông tin, dữ liệu LLTP, tạo cơ 

sở để thực hiện số hóa CSDL LLTP, đáp ứng việc kết nối, chia sẻ 

giữa CSDL LLTP với CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL 

chuyên ngành khác có liên quan. 

3 Thái Bình, Quảng 

Ngãi 

Nghiên cứu nâng cấp hoặc xây dựng mới PM 

Quản lý LLTP dùng chung của Bộ theo 

hướng tự động hóa công tác xây dựng, quản 

lý và khai thác CSDL LLTP điện tử ⇒ giảm 

bớt thời gian, nhân lực, chi phí; PM cần bổ 

sung các chức năng trao đổi, tra cứu, xác 

minh thông tin LLTP giữa các cơ quan quản 

lý CSDL LLTP với các cơ quan quản lý 

CSDL quốc gia về dân cư và CSDL chuyên 

ngành khác. 

Bộ Tư pháp ghi nhận kiến nghị để bổ sung vào Dự án nâng cấp 

Phần mềm quản lý LLTP 

V. TRA CỨU, XÁC MINH THÔNG TIN LLTP 

1 Sóc Trăng Giao cho đơn vị được phân quyền tra cứu tự 

xử lý và chịu trách nhiệm về kết quả tra cứu 

thông tin LLTP 

 

Thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

cấp Phiếu LLTP tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ 

Tư pháp đã giao cho Trung tâm LLTP quốc gia phối hợp với 

Cục Công nghệ thông tin có Công văn số (Công văn số 

560/TTLLTPQG-HCTH ngày 06/9/2023) về việc hướng dẫn 

sử dụng thử nghiệm tính năng phân quyền tra cứu thông tin Cơ 



sở dữ liệu LLTP, các Sở Tư pháp chủ động tra cứu thông tin 

LLTP tại cơ sở dữ liệu tại Trung tâm LLTP quốc gia theo đúng 

quy trình đã được hướng dẫn, kết quả tra cứu, xác minh thông 

tin để cấp Phiếu LLTP tại các Sở Tư pháp. 

Trong thời gian tới, Trung tâm LLTP quốc gia phối hợp với Cục 

Công nghệ thông tin chính thức ban hành Quy trình phân quyền 

tra cứu xác minh thông tin LLTP cho các Sở Tư pháp chủ động 

tra cứu tại cơ sở dữ liệu của Trung tâm để cấp Phiếu LLTP. 

2 Sơn La, Yên Bái, Kon 

Tum, Quảng Nam 

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong công tác 

xác minh LLTP phục vụ cấp Phiếu, hạn chế 

sai sót 

 

Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định về cơ 

chế phối hợp, trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn trao đổi, cung 

cấp, tra cứu và xác minh thông tin LLTP giữa cơ quan quản lý cơ 

sở dữ liệu LLTP và các cơ quan có liên quan như Tòa án, Viện 

kiểm sát, cơ quan Công an, thi hành án dân sự, cơ quan có liên 

quan thuộc Bộ Quốc phòng... để xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp 

Phiếu LLTP. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai các quy định 

nêu trên vẫn còn có khó khăn, vướng mắc. 

Để giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp 

tra cứu, xác minh thông tin LLTP, Bộ Tư pháp đã phối hợp với 

các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

111/2010/NĐ-CP, trong đó đề xuất sửa đổi quy định về tra cứu, 

xác minh thông tin LLTP về án tích có trước ngày 01/7/2010 tại 

cơ quan Công an. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 111/2010/NĐ-CP đã được trình Chính phủ xem xét, quyết 

định. 

Về phía địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/ 

thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với cơ quan Công an và 

đề nghị cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát tại địa phương thực hiện 



tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về LLTP, bảo đảm cung 

cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho Sở Tư pháp để phục vụ xây 

dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu LLTP. 

3 Hà Nội, Bình Phước, 

Hải Phòng 

Đề nghị tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả 

kết quả tra cứu, xác minh thông tin LLTP 

trước ngày 01/7/2010 và sau ngày 01/7/2010 

theo Quy chế 02  (áp dụng đối với cả hồ sơ 

được tiếp nhận, giải quyết bằng phương thức 

xác thực, định danh điện tử VNeID) cho đến 

khi STP các tỉnh, thành phố trong cả nước 

hoàn chỉnh việc xây dựng CSDL LLTP 

 

Theo quy định của Luật LLTP và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành Luật này, Trung tâm LLTP quốc gia và 

Sở Tư pháp có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ 

liệu LLTP kể từ ngày 01/7/2010 (ngày Luật LLTP có hiệu lực). 

Trường hợp các cơ quan có nhiệm vụ cung cấp thông tin LLTP 

có từ ngày 01/7/2010 nhưng không thực hiện cung cấp đầy đủ, 

kịp thời cho Sở Tư pháp theo đúng quy định của Luật LLTP, 

Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 04, đề nghị 

Sở Tư pháp chủ động phối hợp đề nghị các cơ quan thực hiện 

cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Sở Tư pháp, bảo đảm Cơ sở dữ liệu 

LLTP đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của Luật LLTP. 

Đồng thời, Trung tâm LLTP quốc gia đang phối hợp với 

Cục Công nghệ thông tin thực hiện nâng cấp phần mềm Phần 

mềm Quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp nhằm phục vụ 

công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. 

Đề nghị Sở Tư pháp thực hiện đúng, hiệu quả các quy định 

pháp luật về phối hợp liên ngành trong cung cấp, trao đổi thông 

tin theo hướng dẫn tại Công văn số 4105/BTP-TTLLTPQG ngày 

05/9/2023 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường phối hợp tra cứu, 

xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP, Công văn số 3068/BTP-

TTLLTPQG ngày 04/6/2024 của Bộ Tư pháp và Công văn số 

06/TTLLTPQG-TN&XLTT ngày 11/9/2023 của Trung tâm 

LLTP quốc gia về việc hướng dẫn phối hợp tra cứu, xác minh 

thông tin LLTP theo Quy chế số 02. 

4 Bạc Liêu Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn cụ thể Hiện nay để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tra 



và thống nhất trường hợp tra cứu tại Công an 

tỉnh thì hình thức, phương thức tra cứu thông 

tin LLTP được thực hiện như thế nào (trực 

tiếp, qua đường bưu điện hay mạng máy 

tính) 

 

cứu, xác minh thông tin LLTP, đối với những trường hợp gửi tra 

cứu, xác minh thông theo Quy chế phối hợp số 02 hoặc các yêu 

cầu cấp Phiếu LLTp qua ứng dụng VNeID đã được thực hiện qua 

các Phần mềm, đáp ứng yêu cầu của các Sở Tư pháp. Riêng đối 

với những trường hợp Sở Tư pháp chỉ phối hợp tra cứu, xác minh 

tại Công an tỉnh, đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Hồ sơ 

Công an tỉnh để thực hiện trên cơ sở điều kiện của từng địa 

phương. 

5 Hà Giang Đề nghị Trung tâm LLTPQG xem xét việc 

thực hiện tra cứu, xác minh thông tin theo 

một đầu mối nhất định để địa phương thuận 

tiện trong việc đối chiếu, trích trả kinh phí 

theo quy định. 

 

Hiện nay Bộ Tư pháp đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, trong đó có nội 

dung về cơ quan thực hiện tra cứu, xác minh thông tin. Đồng 

thời, Bộ Tư pháp cũng đang xây dựng Đề án sửa đổi Thông tư số 

244/2016/TT-BTC, trong đó có đề xuất việc trích chuyển, cơ 

quan nhận trích chuyển tiền phí tra cứu, xác minh thông tin 

LLTP. 

VI. PHÍ CẤP PHIẾU LLTP VÀ TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ TRA CỨU, XÁC MINH THÔNG TIN ĐỂ CẤP PHIẾU LLTP 

1 Thái Bình Nghiên cứu, đề xuất, phối hợp với BTC sửa 

đổi Thông tư 244, trong đó: sửa đổi việc 

trích chuyển tỷ lệ % lệ phí LLTP để lại cho 

cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC về cấp 

Phiếu LLTP và các cơ quan có liên quan phù 

hợp với trách nhiệm của mỗi bên; kinh phí 

phục vụ hoạt động xây dựng, quản lý cơ sở 

dữ liệu LLTP, việc quản lý và sử dụng phí 

đối với tổ chức thu phí là STP (trong việc sử 

dụng phí để thuê hợp đồng lao động…); việc 

tổ chức thu phí đối với Phiếu LLTP thứ 3 trở 

đi; quy định cụ thể mức phí đối với các 

Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp đã có văn bản đề 

xuất Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin LLTP theo hướng phù hợp với tình 

hình thực tế công tác LLTP hiện nay. 



trường hợp yêu cầu cấp Phiếu LLTP để xóa 

án tích 

2 An Giang Đề xuất thực hiện tỷ lệ trích và cách thức 

chuyển phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 

theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 

số 244/TT-BTC và trên cơ sở phân loại hồ sơ 

cụ thể chuyển tra cứu, xác minh tại Trung 

Tâm LLTPQG, chuyển tra cứu, xác minh tại 

Công an tỉnh An Giang và hồ sơ tự tra cứu 

tại Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp do Sở Tư 

pháp quản lý.  

 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 

244/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP: “Tổ 

chức thu phí trích chuyển cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát 

phối hợp trong công tác xác minh 60% số tiền phí được để lại, 

tương ứng với số lượng hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn 

thành”. Như vậy, việc trích chuyển kinh phí cho Cơ quan Hồ sơ 

nghiệp vụ được xác định trên cơ sở số lượng hồ sơ đề nghị xác 

minh đã được hoàn thành. Do đó, trường hợp Sở Tư pháp thực 

hiện tra cứu thông tin tại Cơ sở dữ liệu LLTP theo quy định tại 

Điều 47 Luật LLTP đối với thông tin LLTP có sau ngày 

01/7/2010 (không gửi yêu cầu xác minh cho V06 và PV06) thì 

không phải thực hiện trích chuyển cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ. 

Trường hợp Sở Tư pháp thực hiện xác minh thông tin 

LLTP tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06) - Công an tỉnh, việc 

trích chuyển kinh phí xác minh thông tin LLTP được thực hiện 

theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 244/2016/TT-BTC. Sở Tư 

pháp có văn bản gửi Trung tâm về việc chuyển kinh phí đối với 

các trường hợp chỉ tra cứu tại Công an cấp tỉnh (có số lượng, 

danh sách kèm theo), trên cơ sở đó Trung tâm thực hiện trích 

chuyển kinh phí cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát theo quy 

định tại Điều 7 của Thông tư số 244/2016/TT-BTC. 

Bộ Tư pháp đang nghiên cứu và đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi 

Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP. 

3 An Giang Bãi bỏ mức phí hỗ trợ xác minh thông LLTP 

về án tích tại cơ quan Công an, cơ quan Tòa 

Bộ Tư pháp ghi nhận ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp 

đang nghiên cứu và đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 



án và các cơ quan có liên quan (25.000 

đồng/yêu cầu) 

 

244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP theo 

hướng phù hợp với công tác LLTP hiện nay. 

4 Bình Định, Bạc Liêu, 

Đắk Lắk 

Sửa đổi Thông tư số 244/2016/TT-BTC, tăng 

tỷ lệ trích lại cho STP để đảm bảo kinh phí 

thực hiện công tác LLTP 

 

Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu và 

đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin LLTP. 

5 Bắc Giang Đề xuất Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn 

thực hiện Thông tư số 244/2016/TT-BTC và 

đề xuất sửa đổi các quy định về quản lý và 

sử dụng phí cấp Phiếu LLTP 

 

Hiện nay Bộ Tư pháp đã có văn bản đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi 

Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP. 

6 Trà Vinh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:  

“Đối với tổ chức thu phí là STP: 

- Trích 4% số tiền thu phí được chuyển về 

tài khoản của TTLLTPQG để TTLLTPQG 

sử dụng trang trải chi phí cho các nội dung 

chi quy định tại Điều 5 Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của CP. 

- Nộp 15% số tiền thu phí được vào NSNN 

theo chương, tiểu mục của Mục lục NSNN 

hiện hành. 

- Trích lại 81% số tiền thu phí được quản lý 

và sử dụng như sau: 

- Trang trải chi phí cho các nội dung chi 

theo quy định tại Điều 5 NĐ 120/2016 

- Số tiền trích lại cho tổ chức thu phí quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều này được xác 

Tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp đã có văn bản 

đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin LLTP. 



định là 100% và được phân bổ như quy 

định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này. 

- Số tiền còn lại sau khi thực hiện chi 

trả cho các nội dung nêu trên được xem là 

kinh phí tiêt skieejm và chi cho công chức 

làm công tác LLTP hoặc sử dụng chi tăng 

thu nhập cho công chức, người lao động tại 

đơn vị thu phí theo quy định”. 

⇒ Lý do đề xuất: Hiện nay, hoạt động cấp 

Phiếu tại các STP thực hiện không thống 

nhất so với quy định, có tỉnh được trích lại, 

có tỉnh phải nộp toàn bộ vào NSNN đối với 

phí thu được, không thống nhất, chế độ từ 

nguồn phí thu được trích lại giữa STP các 

tỉnh có khác nhau 

7 Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung quy định về phương thức 

trích chuyển phí cho cơ quan V06, Công an 

tỉnh đối với trường hợp thực hiện tra cứu xác 

minh tại CSDL của Công an tỉnh theo hướng 

STP trực tiếp trích chuyển cho Công an tỉnh, 

không qua TTLLTPQG 

 

Trường hợp Sở Tư pháp thực hiện xác minh thông tin LLTP 

tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06) - Công an tỉnh, việc trích 

chuyển kinh phí xác minh thông tin LLTP được thực hiện theo 

quy định tại Điều 7 Thông tư số 244/2016/TT-BTC. Sở Tư pháp 

có văn bản gửi Trung tâm về việc chuyển kinh phí đối với các 

trường hợp chỉ tra cứu tại Công an cấp tỉnh (có số lượng, danh 

sách kèm theo), trên cơ sở đó Trung tâm thực hiện trích chuyển 

kinh phí cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát theo quy định tại 

Điều 7 của Thông tư số 244/2016/TT-BTC. 

Hiện nay Bộ Tư pháp đang nghiên cứu và đề xuất Bộ Tài 

chính sửa đổi Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp 

thông tin LLTP. 

8 Quảng Ngãi Đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi quy định Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 



 Thông tư số 244/2016/TT-BTC để có cơ sở 

trích chuyển phí cho cơ quan Công an, đối 

với những trường hợp cư trú trong tỉnh từ 

năm 14 tuổi theo quy định của Luật Lý lịch 

tư pháp. 

 

244/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP: “Tổ 

chức thu phí trích chuyển cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát 

phối hợp trong công tác xác minh 60% số tiền phí được để lại, 

tương ứng với số lượng hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn 

thành”. Như vậy, việc trích chuyển kinh phí cho Cơ quan Hồ sơ 

nghiệp vụ được xác định trên cơ sở số lượng hồ sơ đề nghị xác 

minh đã được hoàn thành. Do đó, trường hợp Sở Tư pháp thực 

hiện tra cứu thông tin tại Cơ sở dữ liệu LLTP theo quy định tại 

Điều 47 Luật LLTP đối với thông tin LLTP có sau ngày 

01/7/2010 (không gửi yêu cầu xác minh cho V06 và PV06) thì 

không phải thực hiện trích chuyển cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ. 

Trường hợp Sở Tư pháp thực hiện xác minh thông tin 

LLTP tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06) - Công an tỉnh, việc 

trích chuyển kinh phí xác minh thông tin LLTP được thực hiện 

theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 244/2016/TT-BTC. Sở Tư 

pháp có văn bản gửi Trung tâm về việc chuyển kinh phí đối với 

các trường hợp chỉ tra cứu tại Công an cấp tỉnh (có số lượng, 

danh sách kèm theo), trên cơ sở đó Trung tâm thực hiện trích 

chuyển kinh phí cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát theo quy 

định tại Điều 7 của Thông tư số 244/2016/TT-BTC. 

Bộ Tư pháp đã có văn bản đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi 

Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP. 

VII. KIẾN NGHỊ KHÁC 



1 Thái Bình, Thừa 

Thiên Huế 

- Có giải pháp tăng cường nguồn nhân lực 

phục vụ công tác LLTP (như cho phép các 

STP được sử dụng nguồn phí được trích lại 

từ cấp Phiếu LLTP để cho phép hợp đồng 

thuê nhân công nhập CSDL LLTP về án tích, 

làm thêm ngoài giờ, xác minh…) 

 Về nguồn nhân lực phục vụ công tác LLTP trong điều kiện tinh 

giản biên chế hiện nay, Bộ Tư pháp đề nghị UBND tỉnh căn cứ 

tình hình thực tế tại địa phương và Quyết định số 2369/QĐ-TTg 

ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án xây 

dựng Trung tâm LLTP quốc gia và kiện toàn bộ máy tổ chức 

thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP để có 

sự sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực phù hợp. 

2 Tiền Giang, Bắc Ninh, 

Đồng Tháp, Hậu 

Giang, Lạng Sơn, 

Nghệ An 

Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu 

theo hướng tập trung chuyên môn, nghiệp 

vụ, kỹ năng 

Thời gian qua, Bộ Tư pháp vẫn tổ chức các lớp tập huấn chuyên 

sâu về Phần mềm Quản lý LLTP, nghiệp vụ LLTP cũng như tập 

huấn những quy định của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) liên quan đến công tác LLTP. Bộ Tư pháp ghi nhận và 

đánh giá cao kiến nghị của các Sở Tư pháp. Trong thời gian tới, 

Bộ Tư pháp sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các lớp tập huấn chuyên 

sâu theo hướng tập trung chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng. 

3 Tuyên Quang Có cơ chế, chính sách để cung cấp và chuẩn 

hóa các trang, thiết bị và nguồn lực phục vụ 

công tác LLTP 

Theo Luật LLTP năm 2009, UBND tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn 

“Bảo đảm về biên chế, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc 

cho hoạt động quản lý lý lịch tư pháp tại địa phương”. do đó, đề 

nghị STP chủ động báo cáo UBND tỉnh để được quan tâm, bố trí 

trang thiết bị, nguồn lực phục vụ công tác LLTP. 

4 Yên Bái, Hồ Chí 

Minh 

Nâng cấp dung lượng địa chỉ email công vụ 

của BTP 

Bộ Tư pháp xin tiếp thu và sẽ có nâng cấp trong thời gian tới. 

5 Hậu Giang, Thái 

Bình, Thừa Thiên 

Huế 

- Có cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác LLTP tại địa phương 

- Quy định về phụ cấp cho đội ngũ làm công 

tác LLTP tại cơ quan quản lý LLTP và đội 

- Về nguồn kinh phí được trích lại từ phí cấp Phiếu LLTP, Bộ Tư 

pháp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài 

chính nghiên cứu triển khai thực hiện Nghị định số 82/2023/NĐ-

CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 



ngũ tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin 

LLTP 

của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 

phí, lệ phí, trong đó cần xây dựng dự toán cho các hoạt động dự 

định chi sử dụng nguồn phí được trích lại có nội dung phục vụ 

công tác LLTP, bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 


